
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 14-Tòa nhà ZEN TOWER, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÔN GIA

0109177132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(không bao gồm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật)

8110

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không bao gồm tổ chức họp báo và các chương trình Nhà 
nước cấm)

8230

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá) 

4511

10. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

11. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá) 

4513

12. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

13. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU TÔN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TON GIA IMPORT EXPORT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TON GIA IET CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965771238
Email: Tongia205@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
-  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-  Bán buôn thực phẩm chức năng 
-  Bán buôn rau, quả 

4632

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-  Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
-  Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

20. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

24. Sản xuất rượu vang 1102

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

27. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

30. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

31. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
(không bao gồm dịch vụ thú y, phun thuốc bảo vệ thực vật, 
phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, 
bảo hiểm cây trồng)

0161

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

33. Chế biến và bảo quản rau quả 1030
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7.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUỐC KIÊN

Căn hộ 1834 - CT12C 
Khu đô thị Kim Văn - 
Kim Lũ, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

6.120.000.000 85,000 025087000342

2NGUYỄN 
THÀNH TƯ

Khu 7, Xã Xuân Lộc, 
Huyện Thanh Thuỷ, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.080.000.000 15,000 132195993

34. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

35. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

36. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

37. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

38. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn 

3290

39. Xây dựng nhà để ở 4101

40. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       132195993
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 7, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 7, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH TƯ Nam

22/10/1992 Kinh Việt Nam

08/10/2016 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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